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TIẾP CẬN TÁC PHẨM BẢO KÍNH CẢNH GIỚI (Bài 43)
TỪ GÓC NHÌN TÍN HIỆU THẨM MỸ

NGUYỄN THỊ VÂN ANH*

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG**

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích tác phẩm Bảo kính cảnh giới (Bài 43) được
giảng học ở chương trình phổ thông trung học dưới góc nhìn của tín hiệu học. Việc
tìm ra bản chất và quy trình ra đời, tồn tại, hoạt động của các tín hiệu thẩm mỹ giúp
chúng ta có được phương thức để giải mã thấu đáo nội dung tác phẩm cũng như
nghệ thuật sử dụng ngôn từ của tác giả. Kết quả nghiên cứu góp phần làm cụ thể
hơn việc tiếp cận văn bản Bảo kính cảnh giới (Bài 43) từ góc nhìn tín hiệu thẩm mỹ,
đồng thời đưa ra những gợi dẫn hữu ích giúp nâng cao chất lượng dạy học môn
Ngữ văn ở trường phổ thông.

Từ khóa: tín hiệu thẩm mỹ, Bảo kính cảnh giới
Nhận bài ngày: 23/01/2024; đưa vào biên tập: 25/01/2024; phản biện: 31/01/2024; duyệt
đăng: 14/02/2024

1. DẪN NHẬP
Nghiên cứu ngôn ngữ trong tác phẩm
văn chương có rất nhiều hướng đi,
song trong những năm gần đây nhiều
vấn đề của văn học đang được soi rọi
dưới góc nhìn của ngôn ngữ học hiện
đại, trong đó vấn đề lý thuyết về tín
hiệu (TH) tỏ ra rất có ưu thế. Theo Đỗ
Hữu Châu (2005: 755) tín hiệu thẩm
mỹ (THTM) là yếu tố thuôc hệ thống
các phương tiện biêu hiện của nghệ
thuât. Nói đến phương tiện nghệ thuât
là nói đến hai măt thê chất và tinh
thần. Măt thê chất chính là những
hình thức vât chất được sư
dung trong mỗi ngành nghệ

thuât (như: đương net, màu săc trong
hôi họa, hình khối trong kiến truc, âm
thanh, tiết tấu trong âm nhạc, ngôn
ngữ trong văn học). Măt tinh thần bao
gôm nhiều loại nôi dung ý nghia,
nhiều tầng khái quát hóa, trưu tượng
hóa có tính thẩm mỹ. Trên cơ sơ phân
tích ý nghia thưc sư của phương tiện
nghệ thuât, tác giả Đỗ Hữu Châu đa
giải thích cu thê hơn về THTM đó là
phương tiện sơ cấp của văn học. TH
ngôn ngữ tư nhiên trong văn học chi
là hình thức cái biêu đạt của THTM.
Mối quan hệ giữa TH ngôn ngữ và
THTM được biêu hiện qua sơ đô:

* Trương Đại học Quy Nhơn.
** Trương Trung học Phổ thông
chuyên Lê Quý Đôn, tinh Bình Định.
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Tư sơ đô này, có thê thấy răng cả hợp
thê của Cái biêu đạt (Cbđ) và Cái
được biêu đạt (Cđbđ) tạo thành TH
ngôn ngữ đa trơ thành Cbđ cho môt
Cđbđ mới là ý nghia thẩm mi của
THTM trong tác phẩm văn học. Môt
TH được gọi là THTM phải hôi tu đủ
các yếu tố sau: Cbđ hay con gọi là giá
trị ý nghia thẩm mỹ; chủ thê sáng tạo
và hệ thống THTM nhất định. Chính vì
vây khi xem xet cấu truc của THTM
cần thấy tính hệ thống của nó được
biêu hiện ơ bình diện trưu tượng và
cu thê. Thuôc bình diện trưu tượng là
những hăng thê “nguyên mâu” có tính
cố định, bất biến. Thuôc bình diện cu
thê là những biến thê THTM trong mỗi
lần xuất hiện, những biến thê ấy mang
tính hiện hữu cu thê sinh đông. Với
cách hiêu như vây, THTM trong văn
chương chính là tín hiệu ngôn ngữ
thẩm mỹ.

Ở bài viết này, chung tôi tìm hiêu các
THTM thuôc trương nghia đông vât và
trương nghia thưc vât được thê hiện
trong tác phẩm Bảo kính cảnh giới
(Bài 43) dưới góc nhìn của TH học.
Bảo kính cảnh giới(1) là môt tác phẩm
in trong sách Ngữ văn, Chương trình
giáo duc phổ thông 2006 và hiện nay
trong Chương trình giáo duc phổ
thông 2018, bài thơ tiếp tuc xuất hiện
trong cả 3 bô sách Ngữ văn 10. Điều
đó chứng tỏ tác phẩm này có giá trị
đăc săc. Đó là những lý do đê chung
tôi lưa chọn Bảo kính cảnh giới (Bài
43) đê nghiên cứu.
Nghiên cứu các THTM thuôc hai
trương nghia thưc vât và đông vât

trong tác phẩm Bảo kính cảnh giới,
chung tôi trình bày các hình thức ngôn
ngữ diên đạt của THTM hăng thê, các
hình thức ngôn ngữ diên đạt các biến
thê của THTM hăng thê đó với THTM
khác cung xuất hiện, các hình thức kết
cấu diên đạt mối quan hệ giữa THTM
hăng thê đó với THTM khác cung xuất
hiện. Ở đây cần làm rõ khái niệm biến
thê tư vưng (BTTV), biến thê kết hợp
(BTKH) và biến thê quan hệ (BTQH).
BTTV là những biến thê - tên gọi khác
nhau nảy sinh trong quá trình sư dung
môt THTM, đó là những tư ngữ gần
nghia hoăc cung trương nghia có thê
thay thế cho nhau. BTKH là những
biến thê nảy sinh trong sư dung môt
THTM. Nó được miêu tả, được cu thê
thêm bơi môt số yếu tố phu trợ cung
xuất hiện trên truc tuyến tính. BTQH là
những biến thê nảy sinh trong sư
dung môt TH. Cung xuất hiện với TH
trong cung môt dong thơ, môt bài thơ
con có những TH khác giữ vai tro bổ
sung ý nghia cho nó, đẳng cấu với nó
trong môt khung ngữ nghia chung. Sư
tương tác giữa các TH sẽ tạo nên
những biến thê do quan hệ của TH.

2. NỘI DUNG
Nguôn ngữ liệu đê chung tôi thưc hiện
bài viết này là tác phẩm Bảo kính
cảnh giới (Bài số 43) trong sách Ngữ
văn lớp 10 - Tâp 2, Bô Cánh diều do
La Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống đông
tổng chủ biên.
Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
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Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.
Chung tôi thống kê có 5 THTM thuôc
trương nghia thưc vât và đông vât.
Theo Đại từ điển tiếng Việt, thưc vât
được hiêu là: “Các cây, cỏ và các sinh
vât bâc thấp có tính chất như cây cỏ
nói chung” (Nguyên Như Ý, 1998:
1109); đông vât là “sinh vât có cảm
giác và tư cư đông được” (Nguyên
Như Ý, 1998: 421).
THTM thuôc trương nghia thưc vât và
đông vât trong bài thơ như sau:

Tín hiệu thẩm mỹ
Số lần của THTM

Tần suất Tỷ lệ (%)
Hoe 1 20
Thạch lưu 1 20
Hông liên 1 20
Cá 1 20
Ve 1 20

Tổng 5 100

Về các THTM thuôc trương nghia
thưc vât và đông vât, chung tôi trình
bày các hình thức ngôn ngữ diên đạt
của THTM hăng thê, các hình thức
ngôn ngữ diên đạt các biến thê của
THTM hăng thê đó với THTM khác
cung xuất hiện, các hình thức kết cấu
diên đạt mối quan hệ giữa THTM
hăng thê đó với THTM khác cung xuất
hiện. Đăc tính của THTM đó cũng
chính là vấn đề hăng thê và biến thê
của THTM. Hăng thê là dạng điên
hình nhất, phổ biến nhất, nhưng cũng
là dạng đơn giản nhất về hình thức.
Không chi dưng lại ơ việc nghiên cứu
hăng thê các THTM, chung tôi con

nghiên cứu các dạng biến thê của
THTM như BTTV, BTKH và BTQH
của chung trong phạm vi kết hợp với
những TH cung dong thơ, câu thơ -
những TH có vai tro bổ sung ý nghia
quan trọng đối với THTM đang nghiên
cứu.
2.1. Biểu hiện hình thức của các tin
hiệu thâm my
2.1.1. Biến thể từ vựng các tin hiêu
thâm my
Hòe có 1 tên gọi là (1 đơn vị (đv), 1
lần): hòe; Thạch lựu có 1 tên gọi (1 đv,
1 lần): thạch lựu; Hồng liên có 1 tên
gọi (1 đv, 1 lần): hồng liên; Cá có 1
tên gọi (1 đv, 1 lần): cá; Ve có 1 tên
gọi (1 đv, 1 lần): ve.
2.1.2. Biến thể kết hợp của các tin
hiêu thâm my
+ Biến thê kết hợp (BTKH) của THTM
hoe: BTKH chi đăc điêm, tính chất,
trạng thái (1 đv, 1 lần): lục; BTKH chi
hoạt đông (2 đv, 2 lần): đùn đùn, rợp
giương.
+ Biến thê kết hợp của THTM thạch
lưu: BTKH chi đăc điêm, tính chất,
trạng thái (1 đv, 1 lần): thức đỏ; BTKH
chi hoạt đông (1 đv, 1 lần): phun.
+ Biến thê kết hợp của THTM hồng
liên: BTKH chi đăc điêm, tính chất,
trạng thái (1 đv, 1 lần): tiễn/tịn/tạn,
hồng.
+ Biến thê kết hợp của THTM cá:
BTKH chi đăc điêm, tính chất, trạng
thái (1đv, 1 lần): lao xao.
+ Biến thê kết hợp của THTM ve:
BTKH chi đăc điêm, tính chất, trạng
thái (1đv, 1 lần): dắng dỏi.
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2.1.3. Biến thể quan hê của các tin
hiêu thâm my
- Biến thể quan hệ (BTQH) của THTM
hòe:
+ BTQH chi thơi gian (1 đv, 1 lần):

ngày trường.
+ BTQH chi không gian (2 đv, 2 lần):

chợ, làng.
+ BTQH chi sư vât nhân tạo (1 đv, 1

lần): cầm.
+ BTQH chi thưc vât (2 đv, 2 lần):

thạch lựu, liên trì.
+ BTQH chi đông vât (2 đv, 2 lần): cá,

ve.
+ BTQH chi con ngươi (1 đv, 1 lần):

dân.
+ BTQH chi hoạt đông con ngươi (1

đv,1 lần): đàn.
- Biến thể quan hệ của THTM thạch
lựu:
+ BTQH chi thơi gian (1 đv, 1 lần):
ngày trường.

+ BTQH chi không gian (2 đv, 2 lần):
chợ, làng.

+ BTQH chi sư vât nhân tạo (1 đv, 1
lần): cầm.

+ BTQH chi thưc vât (2 đv, 2 lần): hòe,
liên trì.

+ BTQH chi đông vât (2 đv, 2 lần): cá,
ve.

+ BTQHchi con ngươi (1 đv, 1 lần): dân.
+ BTQH chi hoạt đông con ngươi (1
đv, 1 lần): đàn.

- Biến thể quan hệ của THTM hồng
liên:
+ BTQH chi thơi gian (1 đv, 1 lần):
ngày trường.

+ BTQH chi không gian (3 đv, 3 lần):
chợ, làng, lầu.

+ BTQH chi sư vât nhân tạo (1 đv, 1
lần): cầm.

+ BTQH chi thưc vât (2 đv, 2 lần): hòe,
thạch lựu.

+ BTQH chi đông vât (2 đv, 2 lần): cá,
ve.

+ BTQH chi con ngươi (1 đv, 1 lần):
dân.

+ BTQH chi hoạt đông con ngươi (1
đv, 1 lần): đàn.

- Biến thể quan hệ của THTM cá:
+ BTQH chi thơi gian (1 đv, 1 lần): tịch
dương.

+ BTQH chi không gian (3 đv, 3 lần):
chợ, làng, lầu.

+ BTQH chi sư vât nhân tạo (1 đv, 1
lần): cầm.

+ BTQH chi thưc vât (3 đv, 3 lần): hòe,
thạch lựu, hồng liên.

+ BTQH chi đông vât (1 đv, 1 lần): ve.
+ BTQH chi con ngươi (1 đv, 1 lần):
dân.

+ BTQH chi hoạt đông con ngươi (1
đv, 1 lần): đàn.

- Biến thể quan hệ của THTM ve:
+ BTQH chi thơi gian (1 đv, 1 lần): tịch
dương.

+ BTQH chi không gian (3 đv, 3 lần):
chợ, làng, lầu.

+ BTQH chi sư vât nhân tạo (1 đv, 1
lần): cầm.

+ BTQH chi thưc vât (3 đv, 3 lần): hòe,
thạch lựu, hồng liên.

+ BTQH chi đông vât (1 đv, 1 lần): cá.
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+ BTQH chi con ngươi (1 đv, 1 lần):
dân.

+ BTQH chi hoạt đông con ngươi (1
đv, 1 lần): đàn.

2.2. Biểu hiện ý nghĩa của các tin
hiệu thâm my
Tư nghiên cứu trước cho thấy ý nghia
biêu hiện các THTM trong các tác
phẩm thơ ca ơ nhà trương phổ thông
là phong phu, có những ý nghia chung,
phổ quát nhưng cũng có những ý
nghia đăc săc, riêng biệt.

Nguôn: Nguyên Thị Vân Anh, 2016: 197.

2.2.1. Ý nghĩa của tin hiêu thâm my
thực vật
Theo Đại từ điển tiếng Việt:
- “Hoe là loại cây trông nhiều ơ miền
băc Việt Nam, thân gỗ cao tới 20m, lá
thuôn hơi tron ơ đinh, màu xanh nhạt,
mọc 13-17 đôi trên cuống chung mảnh,
hoa vàng, quả đâu hình tràng hạt
chứa 4-6 hạt, dung ướp chè, làm
thuốc nhuôm, thuốc cầm máu khi chảy
máu cam, ho ra máu, tiêu tiện ra máu
(hoa và nu)” (Nguyên Như Ý, 1998:
830).
- “Thạch lưu (lưu) là cây trông làm
cảnh, cao 3-4m, thân xám có vỏ mỏng,

lá hình thuôn dài, mọc đối, hoa đỏ tía
mọc ơ kẽ lá, quả mọng, ăn được; vỏ
thân và rê dung làm thuốc sán”
(Nguyên Như Ý, 1998: 1078).
- “Hông liên (sen hông) là cây trông ơ
hô, ao, đầm nước, lá gần hình tron,
môt số trải trên măt nước, môt số mọc
vươn cao lên, hoa to trăng hoăc hông
kiêu xoăn - vong, gương sen hình nón
ngược, quả thương quen gọi là hạt
sen, ăn bổ và dung làm thuốc”
(Nguyên Như Ý, 1998: 1441).
Tư nghia cơ bản này, các THTM hòe,
thạch lựu, hồng liên đi vào thế giới thơ
ca trơ thành THTM thông qua môt quá
trình chuyên hóa nghia nhất định phu
thuôc vào lăng kính, tài nghệ, dung ý
của thi nhân hay đăc điêm văn học
tưng giai đoạn. Biêu hiện ý nghia của
THTM được cu thê hóa trong mối
quan hệ giữa THTM và các BTKH,
BTQH khi xet dong thơ, câu thơ và bài
thơ.
Theo kết quả khảo sát ơ trên, các
THTM hòe, thạch lựu, hồng liên lần
lượt kết hợp với các biến thê chi đăc
điêm màu săc lục (xanh), đỏ, hồng đa
phác họa bức tranh thiên nhiên ngày
hè với nhiều màu săc rưc rỡ.
Bên cạnh các BTKH chi đăc điêm, các
THTM này con kết hợp cung các biến
thê chi hoạt đông như đùn đùn, rợp
giương, phun, tiễn (bô sách Cánh diều)
/tịn (bô sách Kết nối tri thức với cuộc
sống)/tạn (bô sách Chân trời sáng tạo)
đê diên tả săc net săc đô của thiên
nhiên cảnh vât. Khi tiến hành đối
chiếu giữa ba văn bản ơ ba bô sách,
chung tôi nhân thấy có sư không trung
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khớp ơ BTKH của THTM hồng liên.
Bô sách của Cánh diều dung BTKH
tiễn trong khi sách Kết nối tri thức với
cuộc sống dung tịn và sách Chân trời
sáng tạo dung BTKH tạn. Theo chu
giải của sách giáo khoa, tiễn là ngào
ngạt con tịn và tạn là hết. Trong
trương hợp này, chung tôi cho răng
BTKH tiễn là phu hợp với mạch logic
của bài thơ. Bơi lẽ, BTKH đùn đùn,
rợp giương của THTM hòe và BTKH
phun của THTM thạch lựu là những

đông tư mạnh diên tả sư vươn mình
nhanh chóng, mạnh mẽ. Net nghia
ngào ngạt của BTKH tiễn kết hợp
cung các BTKH đùn đùn, rợp giương,
phun cung hướng tới tô đâm sức sinh
sôi nảy nơ, tràn đầy nhưa sống. Trong
khi đó, tịn và tạn nghia là hết biêu hiện
net nghia hương thơm hô sen đa bay
đi hết làm ý nghia biêu đạt của THTM
hồng liên chưa logic với THTM hòe,
thạch lựu của bài thơ.

Tin hiệu thâm my Biến thể kết hợp
Hòe Đùn đùn, rợp giương
Thạch lựu Phun
Hồng liên Tiễn

Tịn
Tạn

2.2.2. Ý nghĩa của tin hiêu thâm my
động vật
Cá là THTM xuất hiện 2 lần với hai
BTTV cá và ngư. Theo Đại từ điển
tiếng Việt “Cá là đông vât sống dưới
nước, bơi băng vây, thơ băng mang”
(Nguyên Như Ý, 1998: 226). Tư net
nghia này, THTM đông vât cá khi
đẳng cấu cung các BTQH chi không
gian chợ, làng, BTKH lao xao đa trơ
thành THTM chi sư sống, nhịp sống,
hoạt đông sống của con ngươi: Lao
xao chợ cá làng ngư phủ. Đó là môt
khung cảnh sinh hoạt nhôn nhịp, tru
phu.
Bài thơ con xuất hiện THTM ve: Dắng
dỏi cầm ve lầu tịch dương. Theo Đại
tư điên tiếng Việt, “ve là côn trung có
hai cánh cứng dài, con đưc cứ đầu

mua hè thì kêu ra rả ơ trên cây”
(Nguyên Như Ý, 1998: 1806). Tư
nghia này, ve trơ thành THTM biêu
trưng cho khoảng thơi gian mua hè.
Ngoài ra THTM ve con biêu trưng cho
cuôc sống đủ đầy, sung tuc của ngươi
dân khi kết hợp với tư ngữ chi trạng
thái dắng dỏi và BTQH cầm biêu đạt
tiếng ve vang lên sôi nổi, vui vẻ và liên
tuc, không dứt tưa như tiếng đàn. Với
sư kết hợp này, câu thơ không chi
diên tả âm thanh của đàn ve như khuc
nhạc hè rôn ra, náo nhiệt mà con cho
ngươi đọc cảm nhân cảnh mua hè
băng các giác quan thị giác, thính giác
và khứu giác.

Tóm lại, tư nơi dân da làng ngư phủ
đến chốn xa hoa nơi lầu son gác tía,
đâu đâu cũng tràn ngâp thanh âm sư

Diên tả cảnh ngày hè sống
đông, đâm săc, đâm
hương, tuôn trào sức sống.
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sống của tiếng chợ cá, tiếng cầm ve.
Như vây, các net nghia thẩm mỹ của
các TH đông vât cung hướng đến

khăc họa cảnh ngày hè rôn ràng, sôi
đông.

Bảo kính cảnh giới (Bài 43) có 8 dong,
Nguyên Trai đa dành trọn 5 dong giữa
bài với lần lượt 5 THTM đê tả cảnh.
Trong đó, ba dong thơ trước xuất hiện
3 THTM thuôc trương nghia thưc vât
hòe, thạch lựu, hồng liên tả hình và 2
dong thơ tiếp theo với 2 THTM thuôc
trương nghia đông vât cá, ve tả tiếng.
Đăc điêm chung của các THTM này
và các BTKH, BTQH là cung biêu hiện
môt không gian căng tràn nhưa sống,
thanh âm sống đông. Bài thơ bôc lô
tâm hôn chan chứa tình yêu thiên
nhiên, yêu đơi, yêu nhân dân, đất
nước tha thiết của tác giả.

3. KẾT LUẬN
Môt THTM khi đi vào hành chức nghệ
thuât sẽ biêu trưng nhiều net nghia
khác nhau. Điều đó phu thuôc vào các
BTKH, BTQH; vào đăc điêm thi pháp
văn chương; vào đăc trưng nghệ thuât
của ngươi nghệ si. Bảo kính cảnh giới
chi phối bơi but pháp tả cảnh ngu tình.

Việt Nam nói riêng và các quốc gia
phương Đông nói chung luôn lấy thiên
nhiên làm gốc rê, là thước đo quy
chiếu mọi giá trị chuẩn mưc. Chính vì
vây mà thiên nhiên xuất hiện nhiều
trong các tác phẩm thi ca. Thi nhân
thông qua thiên nhiên đê hướng đến
trung tâm con ngươi nhưng chính nó
cũng là môt cuôc trơ về của con
ngươi bên thiên nhiên. Nguyên Trai là
ngươi suốt đơi vì dân vì nước, du lui
về ơ ẩn nhưng nhàn cư bất nhàn tâm.
Ông luôn năng triu tấm long nhân
nghĩa - yên dân. Vì vây, có thê hiêu
những THTM trên đây không chi dưng
lại ơ việc biêu hiện không khí, cảnh
vât ngày hè như đa phân tích mà con
là cái nhìn của thi nhân về môt cuôc
sống sung tuc và yên vui của nhân
dân. Bảo kính cảnh giới (Bài 43) đi tư
khung cảnh cây cối vươn mình sinh
sôi mạnh mẽ tạo cảm giác vươn tràn
sức sống đến âm thanh rôn ra. Đó là
môt bức tranh ngày hè có hình, có săc

But pháp tả
cảnh ngu

tình

Nguyên Trai:
nhân nghia -
yên dân

Biêu hiện
cuôc

sống đủ
đầy

Hoe, thạch
lưu, hông

liên

Âm thanh
rôn ràng

Cảnh vât
sốngđông

Cá,
ve

Màu săc
rưc rỡ
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và có âm thanh đa tạo nên không khí
sôi đông, náo nức long ngươi. Với
dong chảy này, sẽ thât logic khi nói
hai câu kết bài là cảm xuc say sưa,
ước muốn ngợi ca cảnh thái bình
thịnh trị của Nguyên Trai.

Bài viết môt măt góp phần làm cu thê
hơn việc tiếp cân văn bản Bảo kính
cảnh giới (Bài 43) tư góc nhìn THTM,
măt khác con là những gợi dân hữu
ích góp phần nâng cao chất lượng
dạy học môn Ngữ văn ơ trương phổ
thông. 
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